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	SBD
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Trường THPT
	Tỉnh, Thành phố
	Kết quả
	Chữ ký thí sinh dự thi

	
	
	
	
	
	
	Điểm
	Xếp loại
	

	1
	Nguyễn Hoàng 
	Bửu
	Nam
	20/09/1997
	chuyên Nguyễn Quang Diêu
	Đồng Tháp
	 
	 
	 

	2
	Dương Minh
	Chánh
	Nam
	12/08/1997
	chuyên Nguyễn Quang Diêu
	Đồng Tháp
	 
	 
	 

	3
	Trần An 
	Khang
	Nam
	11/04/1997
	chuyên Nguyễn Quang Diêu
	Đồng Tháp
	 
	 
	 

	4
	Hồng Kiến
	Phát
	Nam
	03/02/1997
	chuyên Nguyễn Quang Diêu
	Đồng Tháp
	 
	 
	 

	5
	Nguyễn Hoàng
	Phúc
	Nam
	27/04/1997
	chuyên Nguyễn Quang Diêu
	Đồng Tháp
	 
	 
	 

	6
	Cao Minh Ngọc
	Quyên
	Nữ
	18/12/1997
	chuyên Nguyễn Quang Diêu
	Đồng Tháp
	 
	 
	 

	7
	Trần Nguyễn Tấn
	Tài
	Nam
	02/02/1997
	chuyên Nguyễn Quang Diêu
	Đồng Tháp
	 
	 
	 

	8
	Hà Thị
	Thu
	Nữ
	01/05/1997
	chuyên Nguyễn Quang Diêu
	Đồng Tháp
	 
	 
	 

	9
	Nguyễn Trung
	Vĩ
	Nam
	01/01/1997
	chuyên Nguyễn Quang Diêu
	Đồng Tháp
	 
	 
	 

	10
	Huỳnh Thanh 
	Thanh
	Nữ
	10/03/1997
	Chuyên Bạc Liêu
	Bạc Liêu
	 
	 
	 

	11
	Trang Thế 
	Trung
	Nam
	03/10/1997
	Chuyên Bạc Liêu
	Bạc Liêu
	 
	 
	 

	12
	Nguyễn Hải 
	Đăng
	Nam
	19/09/1997
	Chuyên Bạc Liêu
	Bạc Liêu
	 
	 
	 

	13
	Vũ Văn 
	An
	Nam
	27/02/1997
	Chuyên Bạc Liêu
	Bạc Liêu
	 
	 
	 

	14
	Hoàng Duy 
	Long
	Nam
	19/04/1997
	Chuyên Bạc Liêu
	Bạc Liêu
	 
	 
	 

	15
	Nguyễn Trang Thục 
	Dung
	Nam
	06/01/1997
	Chuyên Trần Hưng Đạo
	Bình Thuận
	 
	 
	 

	16
	Nguyễn Quốc 
	Thanh
	Nam
	22/04/1997
	Chuyên Trần Hưng Đạo
	Bình Thuận
	 
	 
	 

	17
	Trương Quốc 
	Việt
	Nam
	26/01/1996
	Chuyên Trần Hưng Đạo
	Bình Thuận
	 
	 
	 

	18
	Nguyễn Đại Quốc 
	Vương
	Nữ
	13/12/1997
	Chuyên Trần Hưng Đạo
	Bình Thuận
	 
	 
	 

	19
	Cao Trần Thảo 
	Uyên
	Nữ
	23/03/1997
	Chuyên Trần Hưng Đạo
	Bình Thuận
	 
	 
	 

	20
	Từ Nhật 
	Quang
	Nam
	05/10/1997
	Chuyên Bến Tre
	Bến Tre
	 
	 
	 

	21
	Nguyễn Duy 
	Linh
	Nam
	09/06/1997
	Chuyên Bến Tre
	Bến Tre
	 
	 
	 

	22
	Dương Thị Ngọc 
	Châu
	Nữ
	04/11/1997
	Chuyên Bến Tre
	Bến Tre
	 
	 
	 

	23
	Lê Hoàng 
	Anh
	Nam
	03/12/1997
	Chuyên Bến Tre
	Bến Tre
	 
	 
	 

	24
	Nguyễn Vũ Thanh 
	Mỹ
	Nữ
	15/12/1997
	Chuyên Bến Tre
	Bến Tre
	 
	 
	 

	25
	Trang 
	Bách
	Nam
	07/10/1997
	Chuyên Lương Thế Vinh
	Đồng Nai
	 
	 
	 

	26
	Nguyễn Chí 
	Công
	Nam
	02/04/1997
	Chuyên Lương Thế Vinh
	Đồng Nai
	 
	 
	 

	27
	Lê Thị Thùy 
	Linh
	Nữ
	11/04/1997
	Chuyên Lương Thế Vinh
	Đồng Nai
	 
	 
	 

	28
	Nguyễn Thị Quỳnh 
	Mai
	Nữ
	24/9/1997
	Chuyên Lương Thế Vinh
	Đồng Nai
	 
	 
	 

	29
	Nguyễn Quang Hoàng 
	Nguyễn
	Nam
	27/10/1997
	Chuyên Lương Thế Vinh
	Đồng Nai
	 
	 
	 

	30
	Trần Ngọc
	Bách
	Nam
	22/7/1997
	Chuyên Phan Ngọc Hiển
	Cà Mau
	 
	 
	 

	31
	Nguyễn Anh 
	Minh
	Nam
	15/5/1997
	Chuyên Phan Ngọc Hiển
	Cà Mau
	 
	 
	 

	32
	Võ Hiếu 
	Nghĩa
	Nam
	24/5/1997
	Chuyên Phan Ngọc Hiển
	Cà Mau
	 
	 
	 

	33
	Trần Lê Thảo
	Nhi
	Nam
	3/6/1997
	Chuyên Phan Ngọc Hiển
	Cà Mau
	 
	 
	 

	34
	Tạ Minh
	Toàn
	Nam
	26/1/1997
	Chuyên Phan Ngọc Hiển
	Cà Mau
	 
	 
	 

	35
	Nguyễn Gia
	Hưng
	Nam
	3/1/1997
	Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Vĩnh Long
	 
	 
	 

	36
	Trần Duy
	Quân
	Nam
	24/2/1997
	Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Vĩnh Long
	 
	 
	 

	37
	Trần Quốc 
	Huy
	Nam
	26/8/1997
	Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Vĩnh Long
	 
	 
	 

	38
	Lư Phúc
	Thịnh
	Nam
	1/1/1997
	Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Vĩnh Long
	 
	 
	 

	39
	Huỳnh Tuấn
	Nhã
	Nam
	20/4/1997
	Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Vĩnh Long
	 
	 
	 



